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Chủ đề nhánh 4: Đồ dùng đồ chơi của lớp

Nội dung Thời 
gian Thứ 2 Thứ 3

- Cô giáo đón trẻ vui vẻ, nhắc trẻ chào bố mẹ, cô giáo nhắc trẻ cất đồ dùng cá 
nhân vào nơi quy định

Đón trẻ, 
chơi

Thể dục 
buổi sáng

80 – 90 
phút

* Nội dung:
`Hô hấp: Thổi bóng bay
` Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước 
sang 2 bên 
`Lưng, bụng, lườn: Qua sang trái, 
phải kết hợp 2 tay chống hông, chân 
bước sang trái, phải.
`Chân: Bật tách chụm chân tại chỗ 

* Mục tiêu: 
- Trẻ biết chuyển đội hình, biết tập các 
động tác tay, bụng lườn, chân theo cô.
- Trẻ có kỹ năng tập các động tác tay, 
bụng lườn, chân theo nhạc
- Trẻ hứng thú trong khi tập
* Chuẩn bị:
- Sân tập sạch sẽ, xắc xô, hoa tay

Hoạt 
động học 30 – 40 

phút

Thể dục
Bật về phía trước, bật liên tục về phía 

trước, bật liên tục vào vòng
Trò chơi: Lộn cầu vồng

Khám phá khoa học
Trò chuyện một số đồ dùng đồ chơi 

của lớp

Chơi 
ngoài trời

30 - 40 
phút

- Quan  sát: Cột ném bóng, cổng chui, qủa bóng
- Trò chơi: Lộn cầu vồng-mèo và chim sẻ, trời mưa-chuyền bóng, Kéo cưa lừa
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài chơi, chơi với bóng, vòng, chơi với cát sỏi, phấn...

Chơi, 
hoạt động 
ở các góc

40 -50 
phút

* Nội dung:
1. Góc xây dựng: Xây, xếp, lắp ghép 
trường mầm non, xếp đường đi.
2. Góc phân vai: Cửa hàng bán đồ 
chơi, nấu ăn, bác sĩ.
3. Nghệ Thuật: Hát bài hát về chủ đề 
trường mầm non. Tô màu đồ dùng đồ 
chơi làm anlbum về đồ dùng, đồ chơi
4. Góc sách, truyện: Xem sách, truyện 
về trường mầm non, tìm chữ cái: O, 
Ô, Ơ trong thơ truyện, bài hát…

* Mục tiêu:
Trẻ biết bắt chước công việc của cô
Bán hàng, bác sĩ, biết chơi mẹ con.
Trẻ biết xây dựng trường mầm non của 
bé.
Trẻ tô màu đồ dùng đồ chơi trẻ thích, 
làm anbulm về đồ dùng đồ chơi
Biết hát, múa các bài hát về trường
lớp, biết liên kết các góc chơi với 
nhau.

Ăn trưa 60 – 70 
phút

- Hướng dẫn trẻ kê bàn ăn, hướng dẫn trẻ rửa tay theo đúng quy trình
- Đàm thoại cùng trẻ trước khi ăn, cô động viên trẻ ăn hết xuất

Ngủ trưa 140 – 
150 phút

- Cô cùng trẻ chuẩn bị chỗ ngủ gọn gàng, xếp xốp, giải chiếu, xếp gối, cho trẻ 
ngủ

Ăn phụ 20 – 30 
phút

- Trẻ ngủ dạy, cho trẻ thu dọn vệ sinh phòng ngủ, đi vệ sinh, ngồi vào ăn phụ 
cô động viên khích lệ trẻ ăn hết xuất.

Chơi, 
hoạt động 

theo ý 
thích

70 – 80 
phút

TCTV: Cái bàn, cái ghế, cái bảng
Cái ghế dùng để ngồi, cái bàn…
- Chơi tự do ở các góc
- Nêu gương cuối ngày

 TCM: Đoán xem ai vào 
- LQKTM: Thơ: Bập bênh
- Chơi tự do ở các góc 
- Nêu gương cuối ngày

Trả trẻ 60 – 70 
phút

- Cho trẻ chơi theo ý thích. Nhắc trẻ lấy đúng đồ dùng cá nhân. 
- Cô nhắc trẻ chào cô, bố mẹ ra về. 
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Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Trò chuyện với trẻ về đồ dùng đồ chơi của lớp. Cho trẻ chơi đồ chơi ở các góc mà trẻ thích.
Điểm danh
* Tổ chức hoạt động:
- Khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi chạy: Đi thường, đi bằng gót chân, đi thường, 
đi bằng mũi chân, đi thường, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm đi thường về đội hình 3 hàng dọc.
- Trọng động: Tập thể dục theo nhạc  bài: Trường chúng cháu là trường mầm non. Cho trẻ chơi trò 
chơi con voi 1-2 lần.
- Hồi tĩnh: Cho trẻ  đi nhẹ nhàng 2-3 vòng rồi vào lớp. 

Làm quen với văn học
Thơ: Bập bênh

Tạo hình
Vẽ đồ chơi (ĐT)

Âm nhạc
Biểu diễn văn nghệ

NDKH:NH: Trống cơm
TC: Đoán tên bạn hát

xẻ, thỏ đổi chuồng, Gieo hạt- mèo đuổi chuột, dung dăng dung dẻ-chạy tiếp cờ.

* Chuẩn bị:
- Gạch nhựa, cây xanh, thảm cỏ, 
cây hoa.
 - Búp bê, bóng, gạch, bát, đĩa…
 - Giấy vẽ, bút sáp màu, sách, 
tranh ảnh về trường mầm non. 
- Quyển anlbum 

* Tổ chức hoạt động:
1. Thảo luận: Cô cho trẻ giải câu đố về chủ đề, cô giới thiệu 
nhóm chơi, góc chơi. Cho trẻ gài thẻ vào góc chơi, tự phân vai 
chơi trẻ tự lấy đồ chơi ra và cùng chơi.
 2.Quá trình chơi: Cô bao quát, cô chơi cùng trẻ ở nhóm xây 
dựng . Động viên bao quát, giúp đỡ trẻ kịp thơì. 
3. Nhận xét: Cô cho trẻ nhật xét nhóm chơi của mình, cô nhận 
xét chung và cho trẻ tập chung về nhóm chơi gia đình. Cô 
hướng trẻ nhận xét nhóm gia đình, cô nhận xét chung, cho trẻ 
thu dọn đồ.

- Thực hành rửa tay theo các bước
nói chuyện, không  làm rơi vãi cơm, ăn xong uống nước, lau mồm.
Ngủ dậy cho trẻ cất gối đúng nơi quy định.

- Hướng dẫn trẻ lau, cất bàn ghế.

TCTV: Bút chì-dùng để tập tô và..
Bút màu- Bé dùng bút màu để tô 
tranh .Cái kéo-Bé dùng cái kéo …
- Chơi tự do ở các góc 
- Nêu gương cuối ngày

- Cho trẻ chơi giải câu đố về 
đồ dùng, đồ chơi: Búp bê, quả 
bóng
- Chơi tự do ở các góc 
- Nêu gương cuối ngày

Vệ sinh đồ dùng
- Chơi tự do ở các góc 
-  Bình cờ, phát phiếu bé 
ngoan

Cô tuyên truyền với phụ huynh một số dịch bệnh thường gặp và cách phòng.

     Người lập                                  Tổ trưởng                               Phó hiệu trưởng

             Lường Thị Hoan        Lò Thị Hợi        Quàng Thị Khuyên
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